
STT POSCODE ĐVKD HỌ TÊN KHÁCH HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU 

ĐÃI

NỘI DUNG ƯU 

ĐÃI

1 120100 CN DA NANG PHAM THE DUNG 011xxxx501 338xxx282 533398xxxxxx1180       3,000,000    
Hoàn tiền theo UD 

6.2 cuối CTKM

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THEO CTKM "TRẢ GÓP HÔM NAY - SĂN NGAY ƯU ĐÃI"

(Dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế SHB Visa Platinum/Platinum Star/Mastercard Cashback/FCB Mastercard từ ngày 05/04 - 05/09/2024)



STT POSCODE ĐVKD HỌ TÊN KHÁCH HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU 

ĐÃI

NỘI DUNG ƯU 

ĐÃI

2 130400 CN DONG NAI TRAN THI MY DUNG 010xxxx015 338xxx102 533398xxxxxx8923       3,000,000    
Hoàn tiền theo UD 

6.2 cuối CTKM

3 110200 CN HA NOI PHAM THU THAO 010xxxx000 338xxx185 533398xxxxxx9925       3,000,000    
Hoàn tiền theo UD 

6.2 cuối CTKM

4 111602

PGD DUONG 

NOI/CN HA 

DONG

DO LE MAI 305xxxx314 862xxx084 480237xxxxxx7981       3,000,000    
Hoàn tiền theo UD 

6.2 cuối CTKM

5 130408

PGD GIA 

KIEM/CN DONG 

NAI

NGUYEN NGOC THANG 011xxxx274 338xxx949 533398xxxxxx2365       3,000,000    
Hoàn tiền theo UD 

6.2 cuối CTKM

6 120108

PGD HOA 

CUONG/CN DA 

NANG

TRAN DINH PHAN THANH 011xxxx760 338xxx802 533398xxxxxx0203       3,000,000    
Hoàn tiền theo UD 

6.2 cuối CTKM

7 110601

PGD LAC LONG 

QUAN/CN 

THANGLONG

DANG KHANH THANH UYEN 010xxxx191 862xxx864 480237xxxxxx5841       3,000,000    
Hoàn tiền theo UD 

6.2 cuối CTKM

8 110211

PGD NGUYEN 

VAN CU/CN HA 

NOI

TRAN MAI ANH 010xxxx270 862xxx082 480237xxxxxx0292       3,000,000    
Hoàn tiền theo UD 

6.2 cuối CTKM



STT POSCODE ĐVKD HỌ TÊN KHÁCH HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU 

ĐÃI

NỘI DUNG ƯU 

ĐÃI

9 130114
PGD PHU 

LAM/CN HCM
PHAN THE HUNG 011xxxx792 338xxx043 533398xxxxxx2297       3,000,000    

Hoàn tiền theo UD 

6.2 cuối CTKM

10 130201

PGD THU DAU 

MOT/CN BINH 

DUONG

DANG THI THANH HUONG 010xxxx715 338xxx234 533398xxxxxx1361       3,000,000    
Hoàn tiền theo UD 

6.2 cuối CTKM

11 111305

PGD TRAN DUY 

HUNG/CN HA 

THANH

LE KHA MINH PHUC 011xxxx705 868xxx080 480237xxxxxx8614       3,000,000    
Hoàn tiền theo UD 

6.2 cuối CTKM

12 111305

PGD TRAN DUY 

HUNG/CN HA 

THANH

PHAM MAI HUONG 011xxxx470 868xxx059 480237xxxxxx1066       3,000,000    
Hoàn tiền theo UD 

6.2 cuối CTKM

13 111305

PGD TRAN DUY 

HUNG/CN HA 

THANH

PHAM MANH HUNG 010xxxx353 868xxx065 480237xxxxxx2997       3,000,000    
Hoàn tiền theo UD 

6.2 cuối CTKM

14 110209

PGD TRUNG 

KINH/CN THANG 

LONG

NGUYEN THI HUYEN TRANG 013xxxx795 871xxx585 480237xxxxxx1926       3,000,000    
Hoàn tiền theo UD 

6.2 cuối CTKM

15 110209

PGD TRUNG 

KINH/CN THANG 

LONG

DANG BAO SON 013xxxx266 871xxx565 480237xxxxxx2054       3,000,000    
Hoàn tiền theo UD 

6.2 cuối CTKM



STT POSCODE ĐVKD HỌ TÊN KHÁCH HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU 

ĐÃI

NỘI DUNG ƯU 

ĐÃI

16 110209

PGD TRUNG 

KINH/CN THANG 

LONG

TRAN THI HAI YEN 011xxxx406 338xxx705 533398xxxxxx4804       3,000,000    
Hoàn tiền theo UD 

6.2 cuối CTKM

17 110209

PGD TRUNG 

KINH/CN THANG 

LONG

NGUYEN QUY TUAN TRUNG 011xxxx352 338xxx362 533398xxxxxx6745       3,000,000    
Hoàn tiền theo UD 

6.2 cuối CTKM

18 110100
TRUNG TAM 

KINH DOANH
NGUYEN THI HANH 012xxxx951 338xxx928 533398xxxxxx7633       3,000,000    

Hoàn tiền theo UD 

6.2 cuối CTKM

19 110100
TRUNG TAM 

KINH DOANH
NGUYEN THI NHU TUYET 010xxxx547 338xxx881 533398xxxxxx5983       3,000,000    

Hoàn tiền theo UD 

6.2 cuối CTKM

20 110100
TRUNG TAM 

KINH DOANH
DO VAN DONG 012xxxx051 868xxx950 480237xxxxxx8452       3,000,000    

Hoàn tiền theo UD 

6.2 cuối CTKM

TỔNG CỘNG     60,000,000    

 Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình vui lòng liên hệ: 

    Hotline SHB: *6688 / 024.6275.4332 hoặc Website: www.shb.com.vn


